
DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG 

KỲ NĂM 

TRƯỚC

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 47.184.700    62.366.787   132% 112%

I Thu nội địa 33.934.700    44.766.787   132% 107%

1 Thu từ khu vực DNNN 4.100.000      3.816.373     93% 86%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 10.800.000    14.981.622   139% 118%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 4.950.000      8.561.775     173% 152%

4 Thuế thu nhập cá nhân 5.400.000      6.320.883     117% 110%

5 Thuế bảo vệ môi trường 825.000         712.406        86% 68%

6 Lệ phí trước bạ 1.300.000      1.198.720     92% 86%

7 Thu phí, lệ phí 586.700         392.898        67% 82%

8 Các khoản thu về nhà, đất 3.062.000      5.783.259     189% 78%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp -                376               262%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 62.000          50.587          82% 75%

- Thu tiền sử dụng đất 2.000.000     4.651.734     233% 72%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 1.000.000     1.080.562     108% 124%

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước -               

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 140.000         147.308        105% 96%

10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và

lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh

nghiệp nhà nước

350.000         580.281        166% 139%

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.620.000      1.798.621     111% 105%

12 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 1.000             500               50% 98%

13 Thu khác ngân sách 800.000         472.141        59% 59%

II Thu từ dầu thô -                

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 13.250.000    17.600.000   133% 127%

IV Thu viện trợ

B THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP     19.482.000     26.106.500 134% 123%

1 Từ các khoản thu phân chia     11.686.000     15.608.606 134% 119%

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 7.796.000      10.497.894   135% 129%
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